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BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023

và chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023

I. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023

Các hoạt động trọng tâm tháng 10 năm 2023 của UBND xã:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên

thông, trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Duy trì triển khai Đề án 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện

tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Duy trì và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày

28/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ

quan đô thị; tập trung công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn xã không

để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, phát sinh đơn thư KNTC.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định pháp luật về

công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định

pháp luật, không để trở thành điểm nóng, kiên quyết thực hiện có hiệu quả công tác

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chỉ đạo Lực lượng Dân quân thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng, tham gia huấn

luyện theo chỉ đạo của thành phố.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa

bàn xã, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và xử lý nghiêm các loại tội phạm,

tệ nạn xã hội.

1. Kinh tế nông, lâm, thủy sản

Về Nông nghiệp:

Nông dân chăm sóc vườn cây ăn quả như điều, xoài, nông sản các loại chủ yếu

bán lẻ trong xã.

Về Nuôi trồng thủy sản:

Các hộ nuôi lồng bè tiếp tục thả giống các loại như cá bớp, cá chẽm, cá chim,

nuôi trồng ổn định.

Về đánh bắt hải sản: Sản lượng khai thác từ đầu năm đến nay thấp, ước 285 tấn

các loại hải sản.

2. Xây dựng cơ bản – Quản lý đô thị - Tài nguyên & Môi trường

Xây dựng cơ bản:

* Hoàn thiện hồ sơ đầu tư các công trình:
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- Đường Cữu Hàm.

- Hệ thống thoát nước khu vực thôn Võ Tánh 1, thôn Lương Hòa, thôn Lương

Sơn 1, thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương (Phòng TCKH đang kiểm tra và tham mưu

UBND thành phố trình HĐND thành Phố)

* Triển khai thi công:

- Triển khai thi công hệ thống thoát nước hẻm tổ 4 Cát Lợi.

* Hoàn thiện hồ sơ bàn giao Ban QL dịch vụ công ích quản lý, vận hành:

- Hệ thống thoát nước hẻm 102 Chính Hữu.

- Hệ thống thoát nước hẻm 136 Chính Hữu.

Trật tự xây dựng:

Trong tháng có 02 trường hợp xây dựng có phép (đúng phép).

Trật tự đô thị - ATGT:

Tổ chức tuần tra 43 lượt, lập hồ sơ xử lý 05 trường hợp với số tiền phạt 1.250.000

đồng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông, mỹ

quan đô thị trên dịa bàn xã Vĩnh Lương. Tiếp tục xử lý tình trạng buôn bán hàng rong tại

đường Phạm Văn Đồng (đoạn giáp với phường Vĩnh Hòa) và khu vực cảng cá Vĩnh Lương.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trực chốt Đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô

thị Khu vực trước cổng trường tiểu học Vĩnh Lương 1 và trường Mầm non

Tài nguyên - Môi trường:

Phối hợp giải quyết hồ sơ liên thông trên phần mềm Một cửa:

+ Cấp mới: 04 hồ sơ (đúng hạn);

+ Đăng ký biến động diện tích đất: 03 hồ sơ (sớm hạn).

+ Xác định làm nông: 01 hồ sơ (sớm hạn).

+ Gia hạn đất: 01 hồ sơ (sớm hạn)

+ Bổ sung tài sản: 00 hồ sơ

Phụ lục chi tiết:

STT Nội dung
Thực hiện

tháng 10/2023

Số liệu

tháng

10/2022

So với

cùng

kỳ 2022

(%)

1 Lấn, chiếm đất 00 00 00

1.1 Ban hành BB VPHC 00 00 00

1.2 Ban hành quyết định 

ADBPKPHQ

00 00 00

1.3 Số tiền nộp phạt xử lý vi phạm 00 00 00

1.4 Trình hồ sơ cấp trên 00 00 00

1.5 Đang tham mưu văn bản 00 00 00

2 Biến dạng địa hình, hủy hoại 

đất

00 00 00

2.1 Ban hành BB VPHC 00 00 00
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2.2 Ban hành quyết định 

ADBPKPHQ

00 00 00

2.3 Số tiền nộp phạt xử lý vi phạm 00 00 00

2.4 Trình hồ sơ cấp trên 00 00 00

2.5 Đang tham mưu văn bản 00 00 00

3 Sử dụng đất sai mục đích

Không xác định được đối 

tượng – Lương Sơn 3

Nguyễn Trần Vân Hồng – 

Lương Hòa

02 00 +200

3.1 Ban hành BB VPHC 02 00 00

3.2 Ban hành quyết định 

ADBPKPHQ

02 00 00

3.3 Số tiền nộp phạt xử lý vi phạm 4.000.000 00 00

3.4 Trình hồ sơ cấp trên             00 00 00

3.5 Đang tham mưu văn bản  00 00 00

3
Phối hợp giải quyết hồ sơ liên

thông trên phần mềm Một cửa

Tình trạng giải quyết

Sớm

hạn

Đúng

hạn

Trễ

hạn

3.1 Cấp mới 04 00

3.2 Đăng ký biến động diện tích đất 03

3.3 Xác nhận loại đất 00

3.4 Gia hạn đất 01

3.5 Xác nhận làm nông 01

Công tác vận động tháo dỡ - thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Các hộ đã

tự nguyện thực hiện xong):

- Vận động tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp

tại khu vực Lỗ Lươn thôn Văn Đăng 1 của ông Lê Xuân Hà.

- Vận động tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất do nhà nước

quản lý tại thôn Cát Lợi của bà Lê Thị Xuân Phúc.

- Vận động tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép tại thôn Võ

Tánh 2 của bà Đặng Thị Phương Vy.

Công tác khác

- Tổ chức họp xét nguồn gốc đất các hộ dân bị ảnh hưởng hành lang tuyến dự án

đường dây 220KV Krông Buk – Nha Trang (14 trường hợp/14 thửa).

- Tổ chức họp dân và vận động bàn giao mặt bằng đối với 06 trường hợp thuộc

dự án Cao đẳng Sư phạm Nha Trang.

- Tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc đặt bảng báo cấm dừng cấm đỗ trên trục

đường Chính Hữu.

- Phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất TP Nha Trang chi trả tiền bồi thường dự

án Kè suối Lương Hòa.

Công tác Môi trường:
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- Tổ chức thu gom xà bần tại khu vực cầu Cửu Hàm và vỏ dừa trên tuyến Cầu Vượt

quốc lộ 1A theo kiến nghị cử tri.

3. Công tác Tài chính

- Thu ngân sách tháng 10 năm 2023: 79.000.000 đ (ước thu ngân sách từ

01/01/2023 đến 30/10/2023: 1.222.090.782 đ/1.981.000.000 đ đạt: 61,69 %).

- Chi ngân sách tháng 10 năm 2023: 550.000.000đ (ước chi ngân sách từ

01/01/2023 đến 30/10/2023: 6.716.828.258 đ/8.385.000.000 đ đạt: 80,11 %).

- Thu thuế tháng 10 năm 2023: 293.267.000 đ (thu từ ngày: 01/01/2023 đến

15/10/2023: 1.959.197.000 đ /2.020.000.000 đ đạt: 96,98 % theo kế hoạch năm 2023).

4. Văn hóa - Xã hội

Về Giáo dục:

- Làm công tác phổ cập giáo dục.

Trường Mầm non Vĩnh Lương

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và 

thống kê giáo dục năm học 2023-2024.

- Báo cáo tình hình hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa về PGD.

- Hoàn thành báo cáo số liệu GDMN đầu năm học 2023-2024 trên hệ thống cơ 

sở  dữ liệu ngành.

Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở và của ngành Y tế, bảo đảm an toàn 

cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị.

- Tiến hành làm hồ sơ phổ cập năm 2023, điều tra trẻ sinh năm 2018 cư trú 

trong địa phương, xây dựng biên chế năm học 2024-2025. 

Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2

- Hoàn thành nhận xét thường xuyên và xếp loại VSCĐ tháng 9.

- Tập huấn chuyên môn: Giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập.

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

- Tập huấn PCCC cho các em học sinh.

Về Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh: 

 Truyền truyền trực quan:

- Tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10 

năm 2023.

- Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Tuyên truyền lưu động bằng xe: hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa 

cháy” 04/10 năm 2023 vào sáng ngày 04/10/2023 trên toàn địa bàn xã.
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-Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh: Tổng số lượt phát thanh: 786 lượt,

Tổng số tin bài: 77, tin bài địa phương: 06, tin bài thành phố: 71.

- Tham gia giải đồng đội cầu lông thành phố Nha Trang năm 2023.

Phương hướng nhiệm vụ sắp tới

- Tuyên truyền chào mừng 77 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh 

(18/10/1946- 18/10/2023), 78 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến 

(23/10/1945- 23/10/2023).

- Phối hợp cùng UBMTTQVN xã tổ chức chương trình văn nghệ xã Vĩnh 

Lương.

Về Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp bưu điện chi trả trợ cấp tháng 10/2023 cho hơn 485 đối tượng BTXH

với tổng số tiền 275.600.000đ. Chi trả trợ cấp tháng 8/2023 cho 33 đối tượng chính

sách với tổng số tiền 50.575.934đ

UBND xã đã tổ chức Đêm hội Trăng rằm tại Hội trường UBND xã với kinh phí

8.000.000đ và vận động được 140 phần quà từ Công ty TNHH D&T, cùng với 30 suất

quà của thành phố hỗ trợ các cháu thiếu nhi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có

hoàn cảnh khó khăn.

Hồ sơ: NCT: 02, NKT: 05, Mai táng phí NCC: 01

Bàn giao đối tượng lang thang cho Trung tâm BTXH và CTXH tỉnh

Phối hợp Công an nhập dữ liệu điều tra thông tin lao động (4422/11.000)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp,

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

Về Y tế:

- Tổ chức tiêm chủng trong tháng 10 năm 2023:

- Trẻ em đủ liều: 162 trẻ /230 trẻ đạt: 70,4 %  kế hoạch năm 2023.

- Phụ nữ có thai tiêm UV2 theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia:

177/230 đạt: 54,3 % kế hoạch năm 2023).

Về Công tác Thú y: Trong tháng 10 đã triển khai tiêm vắc xin H5N1 phòng cúm

gia cầm 2390 con gà.

5. Nội chính

Về công tác Nội vụ: Tiếp nhận một công chức Văn phòng – Thống kê Ông

Nguyễn Hữu Khuyết về đơn vị công tác.

Về Công tác Khen thưởng:UBND đã thực hiện khen thưởng công tác hòa giải cơ

sở 2003-2023; khen thưởng đại đoàn kết dân tộc 2003-2023.

Về Công tác Tiếp nhận và Trả kết quả: Tổng số tiếp nhận: 254 hồ sơ, đã giải quyết

sớm và đúng hạn: 134 hồ sơ,  hồ sơ trễ hạn: 0; đang giải quyết 120 hồ sơ (trong hạn).

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quyết định, Kế hoạch do UBND xã Vĩnh

Lương ban hành như: Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 ban hành Kế

hoạch cải cách hành chính xã Vĩnh Lương năm 2023; Kế hoạch số 257/KH-UBND

ngày 07/3/2023 về việc Nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục

vụ của UBND xã Vĩnh Lương. Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 13/3/2023 về việc

tuyên truyền cải cách hành chính xã Vĩnh Lương năm 2023,...
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Về Công tác Tư pháp:

Trong tháng 10, đã thực hiện đăng ký khai sinh đúng hạn: 13 trường hợp; đăng

ký khai sinh quá hạn: 03 trường hợp; đăng ký lại khai sinh: 0 trường hợp; khai tử đúng

hạn: 09 trường hợp; khai tử quá hạn: 0 trường hợp; kết hôn: 05 trường hợp; cải chính

hộ tịch: 05; nhận nuôi con nuôi: 0 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 21 trường

hợp; chứng thực bản sao: số việc: 180, số bản: 561; chứng thực chữ ký: 102 trường

hợp; sao từ sổ hộ tịch: 331 bản; hợp đồng giao dịch: 0 trường hợp.

Về Công tác Tiếp nhận và giải quyết đơn thư, Khiếu nại - Tố cáo:

Trong tháng 9 năm 2023, UBND xã đã giải quyết 7/8 đơn (06/7 đơn kiến nghị,

01/01 đơn tranh chấp); đang giải quyết 01/7 đơn (01 đơn kiến nghị trong hạn).

Đơn do thành phố chuyển về xã: đã giải quyết 2/2 đơn (nội dung trùng với đơn

kiến nghị gửi UBND xã, đơn của ông Võ Ta và Bà Nguyên Thị Thu)

 (tính đơn cụ thể như bảng kê dưới đây):

Nội dung Đơn

Tố cáo

Đơn

 Khiếu

nại

Đơn

Tranh

chấp

Đơn 

Khác 

(phản

ánh, kiến

nghị, báo

cáo,…)

Tổng số đơn

(từ kỳ trước chuyển sang)

0 0 1 7

Số Đơn đã giải quyết: 0 0 1 6

Số đơn tồn: / / 0 1

Số đơn (tồn trong hạn 30 ngày): / / 0 1

Số đơn (tồn quá hạn 30 ngày): / / / /

Tiếp công dân định kỳ : Thứ 5 hằng tuần (Chủ tịch UBND xã): Không có công

dân đăng ký.

6. An ninh – Quốc phòng

Về Quân sự:

- Tổ chức sơ tuyển sức khỏe số công dân đủ điều kiện đề nghị gọi khám sức 

khỏe NVQS.

- Phục vụ thành phố kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng năm 2023.

- Tham mưu công tác tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công

dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng trực PCTT và TKCN.

- Bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy định.

Về tình hình trật tự an toàn xã hội:

- Tháng 10 năm 2023 đã xảy ra 4 vụ việc: 02 vụ việc xử phạt VPHC; 01 Vụ 

cam kết không tái phạm; chuyển hồ sơ lên CATP xử lý theo thẩm quyền: 01 vụ.

- Thực hiện việc bảo vệ 05 vụ tai nạn giao thông, CNCH 01 vị khách du lịch té

tại đèo Lương Sơn

Công tác khác của Công an xã:
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- Tham mưu UBND xã tổ chức tuyên truyền PCCC tại trường THCS Nguyễn

Viết Xuân.

- Tham mưu UBND xã kiểm tra PCCC 20 cơ sở kinh doanh.

II. Đánh giá chung

Trong tháng 10 năm 2023, UBND xã đã tập trung chỉ đạo từng bộ phận, các ban,

ngành và các Ban thôn, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước,

chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đôn đốc các ban,

ngành xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng

ủy xã về lãnh đạo công tác tháng.

UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai,

khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 18-

NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang.

Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ.

Tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tháng

10 năm 2023 tại địa phương được giữ vững.

Qua đó tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trong việc chấp hành các chủ

trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tạo nếp sống tự quản theo pháp luật

trong cộng đồng dân cư.

III. Chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định pháp luật trên

địa bàn xã. 

Tiếp tục thực hiện Đề án 06/QĐ - TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban

chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong

công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị; tập

trung công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn xã không để xảy ra tình

trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, phát sinh đơn thư KNTC…, gây bức xúc

trong nhân dân, đồng thời tổ chức tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép đã được

phê duyệt.

Chủ động và triển khai thực hiện tốt kế hoạch về công tác phòng cháy, chữa cháy

rừng; thường xuyên theo dõi, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, gia

súc và gia cầm.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc công tác tiếp công dân theo quy định pháp luật về

công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định

pháp luật, không để trở thành điểm nóng, kiên quyết thực hiện có hiệu quả công tác

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển số của thành phố Nha Trang, giai đoạn

2022-2025, định hướng 2030.

Phối hợp CATP Nha Trang tổ chức tuần tra và tuyên truyền phòng, chống tội

phạm cướp giật, trộm cắp, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ma
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tuý trên địa bàn. Xử lý các tụ điểm tệ nạn cờ bạc còn tồn đọng tại địa phương; huy động

sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tấng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tiếp tục triển khai Luật cư trú và các văn bản thi hành,

tăng cường quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, đảm bảo công tác phòng cháy,

chữa cháy.

Tiếp tục quán triệt và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm

100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã nắm chắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm qui

định về sẵn sàng chiến đấu, luôn nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng

tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn địa phương và các mục tiêu được giao; đồng thời

ch u ẩ n b ị t ố t p h ư ơ n g t i ệ n , l ự c l ư ợ n g s ẵ n s à n g t h a m g i a p h ò n g , c h ố n g ; k h ắ c p h ụ c 

h ậ u   q u ả   t h i ê n   t a i   t r ê n   đ ị a   b à n   v à   ứ n g   c ứ u   c á c   n ơ i   k h á c   k h i   c ó   l ệ n h   c ủ a   c ấ p   t r ê n . 

    Tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong các tháng cuối năm 2023.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và chỉ đạo các bộ phận nêu

cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát địa

bàn; quản lý tốt các loại đối tượng; xử lý nghiêm các tệ nạn; các trường hợp vi phạm

trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tốt mục tiêu./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- UBND TP Nha Trang;

- Đảng ủy, HĐND xã;

- UBMTTQVN xã;

- UV UBND xã;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                   Nguyễn Duy Tuân
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